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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SCT-QLTM  
V/v xác nhận đăng ký thực hiện 

khuyến mại 

Trà Vinh, ngày      tháng 4 năm 2022 

                                           Kính gửi: MobiFone tỉnh Trà Vinh 
 

 Căn cứ Luật thương mại; 
  Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ  
quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

 Trả lời Đăng ký thực hiện khuyến mại số 33/CNTVH ngày 26 tháng 4 năm 2022 
của MobiFone tỉnh Trà Vinh (địa chỉ: 40 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Tp.Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh), Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh xác nhận đăng ký thực hiện 
khuyến mại với nội dung sau: 

 - Tên chương trình khuyến mại: Chương trình khuyến khích kênh phân phối bán 
hàng. 

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 29/4/2022 đến 05/5/2022 
- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Dịch vụ thông tin di động. 

   - Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tủ lạnh Panasonic NR-BV280QSVN, 
Xe máy  Honda Blade RLHJA3665NY002673, Tivi Led 4K Samsung UA43AU8100, 

Máy giặt Toshiba TW-BH95S2V, Bộ bàn ăn (Bộ chén dĩa cao cấp) HĐ 510_2021 
KHCN (KBBA921510), Bộ bàn ăn (Bộ chén dĩa cao cấp) HĐ 26_2022 KHCN 

(KBBA92226), Đồng hồ treo tường HĐ 452_2021 KHDN (KDHTT921452), Nón bảo 
hiểm (ChiTa 07-MR1-2021). 

- Địa bàn khuyến mại: Tỉnh Trà Vinh (tại các đại lý của MobiFone tỉnh Trà Vinh, 

kèm theo danh sách). 
 - Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng (Quay thưởng bằng ứng dụng 

của MobiFone). 
 - Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 

Dành cho các đại lý sử dụng App 3khia online, App Msale để Đấu mới/ Đăng ký thông 
tin hoặc chuẩn hoá thông tin thuê bao bị khoá theo đúng Nghị định 49/NĐ-CP, bán gói 

cước MobiFone chia sẻ, thay sim 4G, bán thẻ cào. 
Chương trình không áp dụng cho nhân viên Mobifone. 

- Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng 

Nội dung giải thưởng (chi tiết nội 

dung và ký hiệu mã từng giải 

thưởng) 

Trị giá  

giải thưởng 

(VNĐ) 

(Đã bao 

gồm VAT) 

Số 

giải 

       Thành tiền 

           (VNĐ) 

Giải nhất (hạng vàng) Tủ lạnh Panasonic NR-BV280QSVN  10.989.999 01 10.989.999 
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 - MobiFone tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, 

lưu trữ hồ sơ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo 
đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

 - Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan./. 

 (Đính kèm nội dung Thể lệ chương trình khuyến mại). 

 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở (biết); 
- Thanh tra Sở; 

- Cục QLTT Trà Vinh;    
- Công an tỉnh;                  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng KT/HTKT các huyện, thị xã, thành phố (biết); 
- BBT trang web thành phần SCT (đăng web); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Vũ Hồng Dương 

 

 
 

 

Giải   nhất  (hạng kim 

cương) 

Xe máy  Honda Blade 

RLHJA3665NY002673 
19.500.000 01 19.500.000 

Giải nhì (hạng kim 

cương) 
Tivi Led 4K Samsung UA43AU8100 12.900.000 01 12.900.000 

Giải nhì (hạng vàng) Máy giặt Toshiba TW-BH95S2V   6.439.999 01 6.439.999 

Giải ba (hạng kim 

cương) 

Bộ bàn ăn (Bộ chén dĩa cao cấp) HĐ 

510_2021 KHCN (KBBA921510) 
460.900       03 

 

    

1.382.700  

 

Giải ba (hạng kim 

cương) 

Bộ bàn ăn (Bộ chén dĩa cao cấp) HĐ 

26_2022 KHCN (KBBA92226) 
       572.400    35 

                  

20.034.000 

 

Giải ba (hạng vàng) 
Đồng hồ treo tường HĐ 452_2021 

KHDN (KDHTT921452) 
142.450 17 

    

2.421.650  

 

Giải ba (hạng bạc) 
Nón bảo hiểm 

(ChiTa 07-MR1-2021) 
88.000 85 

    

 7.480.000  

 

Thành Tiền   81.148.348 

(P/hợp)

); 
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

(Kèm theo Công văn số           /SCT-QLTM ngày       /4/2022 

của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh) 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình khuyến khích kênh phân phối bán 

hàng. 

 2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thông tin di động. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 29/4/2022 đến 05/5/2022. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tỉnh Trà Vinh (tại các đại lý của MobiFone tỉnh 

Trà Vinh, kèm theo danh sách) 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng (Quay thưởng bằng ứng dụng của 

MobiFone) 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 

Dành cho các đại lý sử dụng App 3khia online, App Msale để Đấu mới/ Đăng ký thông 
tin hoặc chuẩn hoá thông tin thuê bao bị khoá theo đúng Nghị định 49/NĐ-CP, bán gói 

cước MobiFone chia sẻ, thay sim 4G, bán thẻ cào. 

Chương trình không áp dụng cho nhân viên Mobifone. 

7. Cơ cấu giải thưởng:  

Cơ cấu giải thưởng 

Nội dung giải thưởng (chi tiết nội 

dung và ký hiệu mã từng giải 

thưởng) 

Trị giá  

giải thưởng 

(VNĐ) 

(Đã bao 

gồm VAT) 

Số 

giải 

       Thành tiền 

           (VNĐ) 

Giải nhất (hạng vàng) Tủ lạnh Panasonic NR-BV280QSVN  10.989.999 01 10.989.999 

Giải   nhất  (hạng kim 

cương) 

Xe máy  Honda Blade 

RLHJA3665NY002673 
19.500.000 01 19.500.000 

Giải nhì (hạng kim 

cương) 
Tivi Led 4K Samsung UA43AU8100 12.900.000 01 12.900.000 

Giải nhì (hạng vàng) Máy giặt Toshiba TW-BH95S2V   6.439.999 01 6.439.999 

Giải ba (hạng kim 

cương) 

Bộ bàn ăn (Bộ chén dĩa cao cấp) HĐ 

510_2021 KHCN (KBBA921510) 
460.900       03 

 

    1.382.700  

 

Giải ba (hạng kim 

cương) 

Bộ bàn ăn (Bộ chén dĩa cao cấp) HĐ 

26_2022 KHCN (KBBA92226) 
       572.400    35 

                  

20.034.000 
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- Tổng giá trị giải thưởng 81.148.348 đồng, so với tổng giá trị hàng hoá khuyến mại 

220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng), chiếm tỷ lệ là 36,89%. 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mãi: 

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham 

gia chương trình khuyến mại: 

- Điểm bán tham gia chương trình khuyến khích bán hàng, có cài đặt và sử dụng 

App Msale để Đấu mới/đăng ký thông tin hoặc chuẩn hoá thông tin thuê bao bị khoá 

theo đúng Nghị định 49/CP, bán gói cước MobiFone chia sẻ, thay sim 4G, bán thẻ cào 

điểm bán sẽ được tạo 01 mã dự thưởng. 

- Tất cả đại lý tích lũy đủ từ 03 đến 05 mã dự thưởng trở lên sẽ được tham gia 

chương trình quay thưởng dành cho đại lý cụ thể như sau:  

+ Dùng App Msale để chuẩn hoá thông tin 02 thuê bao trả trước. 

+ Đấu mới đăng ký thông tin 02 thuê bao qua App Msale. 

+ Bán 200.000 doanh thu VAS qua App Msale. 

+ Thực hiện bán 2.000.000đ doanh thu thẻ cào (tối đa 03 Mã dự thưởng) 

+ Thực hiện thay 2 sim 4G đúng quy định 

- Tất cả các thuê bao được chuẩn hóa thông tin hoặc phát triển mới phải có VLR ít 

nhất 3 ngày trong vòng 30 ngày kể từ ngày đấu nối hoặc chuẩn hóa thông tin. 

- Bán Vas/Data qua 909 (Bán qua sim MobiEZ, App Msale, App 3Khía) 

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác minh trúng thưởng:  

- Kết quả MDT tháng n sẽ được chốt vào ngày 29/4/2022. Các điểm bán được tham 

gia quay thưởng chương trình của tháng khi thoả điều kiện như sau:  

- Số lượng MDT trong tháng từ 03 MDT trở lên.  

- Điểm bán có trang bị các ấn phẩm, Poster về sản phẩm sim MobiFone Chia sẻ. 

 **Lưu ý: Các MDT đã sử dụng quay thưởng trong tháng không được dùng cho 

quay thưởng các tháng tiếp theo. 

     - Căn cứ vào số lượng MDT của Đại lý trong tháng phân loại hạng đại lý như sau: 

+ Hạng kim cương: Đạt từ 21 MDT trở lên. 

+ Hạng vàng: Từ 11-20 MDT.  

+ Hạng bạc: Từ 03-10 MDT. 

Giải ba (hạng vàng) 
Đồng hồ treo tường HĐ 452_2021 

KHDN (KDHTT921452) 
142.450 17 

    2.421.650  

 

Giải ba (hạng bạc) 
Nón bảo hiểm 

(ChiTa 07-MR1-2021) 
88.000 85 

    

 7.480.000  

 

Thành Tiền   81.148.348 
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      - Tổng số mã dự thưởng MobiFone phát hành trong thời gian khuyến mại dự kiến 

là: 999.999 mã số (từ 000.0001 đến 999.999). 

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

      - Đại lý được tạo 01 MDT (mã dự thưởng) khi sử dụng App Msale để Đấu mới/đăng 

ký thông tin hoặc chuẩn hoá thông tin thuê bao bị khoá theo đúng Nghị định 49/CP, bán 

gói cước MobiFone chia sẻ, thay sim 4G, bán thẻ cào điểm bán sẽ được tạo 01 mã dự 

thưởng như sau: 

   + Dùng App Msale để chuẩn hoá thông tin 02 thuê bao trả trước. 

    + Đấu mới đăng ký thông tin 02 thuê bao qua App Msale. 

    + Bán 200.000 doanh thu VAS qua App Msale. 

    + Thực hiện bán 2.000.000đ doanh thu thẻ cào (tối đa 03 Mã dự thưởng) 

   + Thực hiện thay 2 sim 4G đúng quy định. 

- Tất cả các thuê bao được chuẩn hóa thông tin hoặc phát triển mới phải có VLR ít 

nhất 3 ngày trong vòng 30 ngày kể từ ngày đấu nối hoặc chuẩn hóa thông tin. 

      - Mã số tham dự quay số xác định trúng thưởng sẽ được MobiFone khởi tạo và công 

bố công khai trên ứng dụng 3khia Online được cài đặt trên thiết bị của đại lý (tải từ Cửa 

hàng Play). 

8.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Thời gian xác định trúng thưởng: 

          Giải thưởng: 

    Ngày 29 tháng 4 năm 2022, App 3 Khía online sẽ chốt dữ liệu mã dự thưởng 

(MDT). Sau khi có dữ liệu, lực lượng quay và trao thưởng thực hiện các bước quay 

thưởng như sau: 

    Bước 1: Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Giám sát kênh phân phối (GS KPP - Trade 

Mar) xuất danh sách các điểm bán có mã dự thưởng (MDT) theo từng huyện trên App 3 

khía online. 

    Bước 2: Ngày 29 tháng  4 năm 2022, Giám sát kênh phân phối -Trade Mar chủ 

trì, phối hợp với Quản lý bán hàng khu vực xây dựng kế hoạch quay thưởng cùng với 

Quản lý bán hàng khu vực và tài năng bán hàng. 

    Bước 3: Lực lượng trao thưởng đến gặp trực tiếp đại lý kiểm tra các điều kiện 

theo yêu cầu của chương trình: biết chương trình khuyến khích điểm bán tham gia bán 

hàng và có cài đặt và sử dụng App Msale để Đấu mới/ đăng ký thông tin hoặc chuẩn 

hoá thông tin thuê bao, App 3 Khía online. Nếu thỏa điều kiện, thực hiện tiếp bước 4. 

Nếu không thỏa điều kiện, lực lượng trao thưởng tư vấn giới thiệu chương trình và mời 

điểm bán tham gia bán hàng trên App 3 khía online, App Msale để được tham gia quay 

thưởng lần sau. 
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    Bước 4: Nếu điểm bán thỏa điều kiện tại Bước 3, lực lượng trao thưởng đăng 

nhập App quay thưởng (Staff MF9) để mời điểm bán quay thưởng và hướng dẫn điểm 

bán xem kết quả quay thưởng được cập nhật lên App 3 Khía online của điểm bán. 

- Địa điểm quay thưởng: quay trực tiếp tại các đại lý (theo danh sách đính kèm) 

      - Thời gian: quay thưởng và trao thưởng từ ngày 29/4/2022 đến 05/5/2022;  

8.5. Thông báo trúng thưởng: Nhân viên MobiFone quay thưởng trực tiếp & sẽ 

thông báo trao thưởng trực tiếp tại Đại lý. 

8.6. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng: 

     - Địa điểm trao thưởng: Trao tại Đại lý khi xác định được giải thưởng. 

     - Cách thức trao thưởng: Đại lý trúng thưởng sẽ được nhân viên MobiFone đến tại 

Đại lý trao thưởng bằng hiện vật. 

     - Thủ tục trao thưởng: Trao thưởng chậm nhất trong vòng 07 ngày sau khi kết thúc 

chương trình quay thưởng. Hai bên ký biên bản trao thưởng & đại lý sẽ cung cấp 

CMND để lưu hồ sơ trao thưởng. 

     - Thời hạn kết thúc trao thưởng: Trong vòng 07 ngày sau khi kết thúc chương trình 

quay thưởng. 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng/đại lý về các vấn đề liên quan đến 

chương trình: Ông Sơn Thanh Ninh, điện thoại 0939262678. 

10. Trách nhiệm thông báo:  

- MobiFone tỉnh Trà Vinh thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương 

trình khuyến mại tại địa điểm khuyến mại hoặc trên Website của Mobifone tỉnh Trà 

Vinh. 

       - MobiFone tỉnh Trà Vinh công bố kết quả trúng thưởng tại địa điểm khuyến mại 

hoặc trên Website của MobiFone tỉnh Trà Vinh. 

11. Các quy định khác: 

 - Đại lý trúng thưởng vui lòng cung cấp CMND/CCCD để đối chiếu và công ty 

được quyền sử dụng, đăng tải hình ảnh của khách hàng. 

 - Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

MobiFone tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được 

sẽ xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành; 

        - Trong trường hợp giải thưởng không có đại lý nhận giải, MobiFone tỉnh Trà Vinh 

phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có khách hàng nhận thưởng vào Ngân sách 

Nhà nước, Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại./. 
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DANH SÁCH ĐIỂM BÁN  

Mã cửa hàng Tên cửa hàng Địa chỉ 

4TVI-0-CKE-0-0284 Shop Di Động Khóm 6, TT. Cầu Kè, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-0-0246 Quốc Khánh Trà Điêu,X. Ninh Thới,H. Cầu Kè,T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-0-0461 Vũ Linh Khu Dân Cư 3, Ấp 2 

4TVI-0-CKE-0-0401 Tú Ấp 1,X. Phong Phú,H. Cầu Kè,T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-1-0025 Dung Lộc Khóm 2, TT. Cầu Kè, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-1-0004 Kim Khoa Ấp 1, X. Phong Thạnh, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-1-0042 H&T Ấp Trà Ốt, X. Thông Hòa, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-1-0019 Trí Khóm 4, TT. Cầu Kè, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-1-0099 Tuấn Cường Khóm 1, TT. Cầu Kè, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-1-0070 Phú Thưởng Khóm 2, TT. Cầu Kè, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0141 Quang Huy Trà Ốt, X. Thông Hòa, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-1-0307 Hoàng Vũ Ấp Mỹ Văn, X. Ninh Thới, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-1-0195 Hồng Cẩm Trà Mẹt, X. Thông Hòa, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-0-0350 Tiện Ấp Ngọc Hồ, X. Tam Ngãi, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-0-0456 Tuấn Cường 2 Khóm 4, TT. Cầu Kè, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-0-0174 Tấn Phát Khóm 4, TT Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0041 

Chđt Lương 

Sang 

Ấp Nguyệt Lãng A, X. Bình Phú, H. Càng Long, T. 

Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0008 
Chđt Huệ 
Hưng 

Ấp Nguyệt Lãng A, X. Bình Phú, H. Càng Long, T. 
Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0316 

Chđt Nhà 

Riêng Trà Gật, X. Đại Phước, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0113 Dũng Lộc Ấp Đon, X. Nhị Long, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0119 Trần Hòa Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long 

4TVI-0-CLO-0-0333 

Chđt Quang 

Tiếp Số 7a, X. An Trường, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0461 Mạnh Cường 
Ấp Tân An Chợ, X. Tân An, H. Càng Long, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0100 

Trường Giang 

2 Ấp Lưu Tư, X. H. Hội, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0017 Quốc Hiền Ấp Đon, X. Nhị Long, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0023 Chđt Duy Ngọc 

Khóm 5, TT. Càng Long, H. Càng Long, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0027 An Khang Tân An Chợ, X. Tân An, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0109 Chí Cường Ấp 9b, X. An Trường A, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0001 Đlc Anh Việt 
Ấp Tân An Chợ, X. Tân An, H. Càng Long, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0172 Thanh Pháp Ấp 7a, X. An Trường, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0007 Hoàng Sơn Ấp Đỏ 1, X. Nhị Long, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0057 Chđt Cường 
Khóm 5, TT. Càng Long, H. Càng Long, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0387 Cát Tường Ấp 8a, X. An Trường, H. Càng Long, T. Trà Vinh 
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4TVI-0-CLO-1-0098 Chđt Trung Tín 
Khóm 5, TT. Càng Long, H. Càng Long, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0013 Huyền Phương Ấp Trà Ốp, X. Tân An, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0137 Kim Đính 

Ấp Hiệp Phú, X. Nhị Long Phú, H. Càng Long, T. 

Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0429 Dũng Lộc 2 
Ấp Mỹ Hiệp, X. Đức Mỹ, H. Càng Long, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0254 

Chđt Minh 

Tuấn 

Ấp Đầu Giồng, X. Phương Thạnh, H. Càng Long, T. 

Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0469 Hiền Đức 
Ấp Rạch Đập, X. Nhị Long, H. Càng Long, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0201 
Chđt Minh 
Ngọc 

Khóm 5, TT. Càng Long, H. Càng Long, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0326 Thanh Ngọc Tân Tiến, X. Tân An, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0174 Đbst Thảo Anh 

Ấp Tân Định, X. Đại Phúc, H. Càng Long, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0245 
Chđt Quốc 
Thái 

Ấp Đầu Giồng, X. Phương Thạnh, H. Càng Long, T. 
Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0032 Lâm Vũ Ấp Đon, X. Nhị Long, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0054 Chí Hùng Ấp Lưu Tư, X. H. Hội, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0063 

Chđt Hoàng 

Nam 

Khóm 2, TT. Càng Long, H. Càng Long, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0170 Quang Nhựt Ấp Đỏ 1, X. Nhị Long, H. Càng Long, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0345 Hoàng Sơn 2 
Ấp Hiệp Phú, X. Nhị Long Phú, H. Càng Long, T. 
Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0501 Trung Mobile Ấp 7 xã An Trường huyện Càng Long Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0562 Trần Thiện Khóm 1,TT Càng Long, Huyện Càng Long 

4TVI-0-CLO-1-0255 Tuấn Phát Ấp Tân An Chợ,Xã Tan An H.Càng Long Trà Vinh 

4TVI-0-CNG-1-0016 Phước Hiền Khóm 02, TT. Mỹ Long, H. Cầu Ngang, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CNG-0-0185 Mỹ Duyên 
Ấp Tri Liêm, X. Hiệp Hòa, H. Cầu Ngang, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CNG-0-0438 Phong Duy 

Chông Văn, Trường Thọ, H. Cầu Ngang, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CNG-0-0034 Việt Mobile 
Ấp Mỹ Cẩm, X. Mỹ Hòa, H. Cầu Ngang, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CNG-0-0212 Thiện Mobile 
Ấp Nhất, X. Mỹ Long Nam, H. Cầu Ngang, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CNG-1-0003 Dũng Liễu 
Mỹ Cẩm A, TT. Cầu Ngang, H. Cầu Ngang, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CNG-1-0055 Thanh Trãi 
Ấp Chà Và, X. Vĩnh Kim, H. Cầu Ngang, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CNG-1-0122 Thanh Sang 

Bến Đáy B, X. Mỹ Long Bắc, H. Cầu Ngang, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CNG-1-0061 Tân Phượng 
Ấp Hòa Lục, X. Hiệp Hòa, H. Cầu Ngang, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CNG-0-0172 Nguyễn Duy 

Ấp Giồng Dài, X. Hiệp Mỹ Tây, H. Cầu Ngang, T. 

Trà Vinh 

4TVI-0-CNG-1-0014 Thảo 
Khóm Minh Thuận A, TT. Cầu Ngang, H. Cầu 
Ngang, T. Trà Vinh 
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4TVI-0-CNG-0-0429 Tuyết Mai 
Khóm Minh Thuận B,TT. Cầu Ngang,H. Cầu 
Ngang,T. Trà Vinh 

4TVI-0-CNG-0-0432 Quốc Cường Ấp Chợ,X. Hiệp Mỹ Tây,H. Cầu Ngang,T. Trà Vinh 

4TVI-0-CNG-0-0163 Mỹ Lệ Ấp 4,X. Mỹ Long Nam,H. Cầu Ngang,T. Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0286 Nhựt Mobile 
Đầu Giồng B, X. Mỹ Chánh, H. Châu Thành, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0269 Hoàng Vinh 

Đại Thôn A, X. Hòa Minh, H. Châu Thành, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0293 Ch Đtdđ Khải 
Đại Thôn A, X. Hòa Minh, H. Châu Thành, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0195 Nhất Phi 

Ấp Hương Phụ A, X. Đa Lộc, H. Châu Thành, T. 

Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0060 Vũ Hà 
Ấp Đầu Giồng A, X. Mỹ Chánh, H. Châu Thành, T. 
Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0053 Minh Phúc 

Khóm 2, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0157 Thế Hoan 
Đại Thôn, X. Phước Hảo, H. Châu Thành, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0066 Ch Thái 

Ấp Vĩnh Bảo, X. Hòa Thuận, H. Châu Thành, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0077 Tý Mobile 
Thanh Nguyên A, X. Mỹ Chánh, H. Châu Thành, T. 
Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0054 Thanh Hà 
Ấp Phú Khánh, X. Sông Lộc, H. Châu Thành, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0091 Phương Ngọc 

Ấp Qui Nông A, X. Hòa Lợi, H. Châu Thành, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0104 Kiều Vân 
Khóm 2, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0324 Minh Độ 

Ngãi Hiệp, X. Hưng Mỹ, H. Châu Thành, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0024 Tiên Tiến 
Ấp Xóm Trảng, X. Nguyệt Hóa, H. Châu Thành, T. 
Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0379 Thanh Phước 

Ấp Bích Trì, X. Hòa Thuận, H. Châu Thành, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0084 Tỷ Mobile 
Ấp Kinh Xuôi, X. Thanh Mỹ, H. Châu Thành, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0150 Hòa Minh 

Đại Thôn, X. Hòa Minh, H. Châu Thành, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0214 Ngọc Nhân Ấp Truôn, X. Hòa Lợi, H. Châu Thành, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0004 Trường Thịnh 

Khóm 1, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0002 Minh Tâm 
Khóm 2, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0191 Thành Nhân 

Ấp Hòa Lạc A, X. Lương Hòa A, H. Châu Thành, T. 

Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0464 Quốc Thái 
Khóm 2, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0227 Thanh Thương 

Nguyễn Thị Minh Khai, P. 07, TP. Trà Vinh, T. Trà 

Vinh 
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4TVI-0-CTH-1-0017 Vạn Thành 
Ấp Ô Bắp, X. Lương Hòa A, H. Châu Thành, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-CTH-1-0070 Lê Dũng 
Ấp Đầu Bờ, X. Hòa Thuận, H. Châu Thành, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-DHA-0-0022 Quốc Vinh 
Ấp Thốt Lốt, X. Long Vĩnh, H. Duyên Hải, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-DHA-0-0160 Quốc Chiến Ấp Chợ, X. Long Vĩnh, H. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0004 Duy Kha 

Khóm 05, TT. Long Thành, H. Duyên Hải, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0014 Quốc Minh Ấp Chợ, X. Đôn Châu, H. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0018 Thanh Quang 

Ấp Định An, X. Đông Hải, H. Duyên Hải, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0007 Thái Tân Ấp Chợ, X. Đôn Xuân, H. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0045 Tina1 Ấp Chợ, X. Đôn Xuân, H. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0104 Minh Đen 
Ấp Vĩnh Khánh, X. Long Khánh, H. Duyên Hải, T. 
Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0053 Ngọc Thảo 
Ấp La Bang, X. Đôn Châu, H. Duyên Hải, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0028 Trương Tuấn Ấp Cây Da, X. Ngũ Lạc, H. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0110 Hoàng Tấn Ấp Cây Da, X. Ngũ Lạc, H. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0094 Minh Tuấn 

Ấp Động Cao, X. Đông Hải, H. Duyên Hải, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-DHA-0-0077 
Ch Đtdđ Minh 
Tâm 

Ấp Định An, X. Đông Hải, H. Duyên Hải, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0132 Thuận Lợi 

Ấp Thốt Lốt, X. Long Vĩnh, H. Duyên Hải, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-DHA-0-0074 Vũ Trường Thốt Lốt,X. Long Vĩnh,H. Duyên Hải,T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-0-0239 

Trường Giang 

3 

Giồng Giếng, Xã Dân Thành, TX. Duyên Hải, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-DHA-0-0283 Nguyễn Chi 2 Khóm 01, P. 01, TX. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0032 Huy Thuận Khóm 1, P. 01, TX. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0019 Thế Cường Khóm 1, P. 02, TX. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0056 Ch Tân 
Ấp Cây Đa, Xã Hiệp Thạnh, TX. Duyên Hải, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0073 Công Bình Khóm 02, P. 01, TX. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0066 Minh Khương Khóm 1, P. 01, TX. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-0-0085 Phát Đạt 
Khóm Thống Nhất, P. 01, TX. Duyên Hải, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-DHA-0-0208 Tươi Thắm 
Giồng Giếng, Xã Dân Thành, TX. Duyên Hải, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-DHA-0-0061 Nguyễn Duy Khóm 1, P. 02, TX. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-0-0189 Thanh Mẫn 

Ấp Giồng Giếng, Xã Dân Thành, TX. Duyên Hải, T. 

Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0035 Thành Lợi 1 Khóm 2, P. 01, TX. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-0-0088 Khởi Khóm 30/4, P. 02, TX. Duyên Hải, T. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-1-0070 Trí Mobile Cây Da, Hiệp Thạnh. TX. Duyên Hải, Trà Vinh 

4TVI-0-DHI-0-0001 Ngọc Huệ Khóm 2, Phường 1, TX Duyên Hải, Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0262 Ht Mobile Khóm 04, TT. Cầu Quan, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 
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4TVI-0-CTH-1-0100 Hải Đăng 
Lê Văn Quới, X. Tập Ngãi, H. Tiểu Cần, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0138 Hoàng Mỹ Khóm 1, TT Tiểu Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0233 Lê Khánh Ấp Chợ, X. Tân Hùng, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0425 Ngọc Tấn 
Ấp Tân Thành Tây, X. Tân Hòa, H. Tiểu Cần, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0224 Hồ Anh Tâm Ngãi Trung, X. Tập Ngãi, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0276 Văn Út 
Ấp Chánh Hội B, X. Ngãi Hùng, H. Tiểu Cần, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0135 Phương Anh Khóm 01, TT. Cầu Quan, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0129 Bảo Vy 

Ấp Tân Thành Tây, X. Tân Hòa, H. Tiểu Cần, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0031 Băng Trường Khóm 1, TT. Cầu Quan, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0001 Quốc Quang Khóm1, TT. Tiêu Cần, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0172 An Phú Thọ I, X. Hiếu Trung, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0099 Phước Mobile Ấp Đại Mong, X. Phú Cần, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0093 Đức Vy Khóm 01, TT. Tiêu Cần, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0097 Thành Trung Khóm 01, TT. Tiêu Cần, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0003 Thanh Liêm 
Khóm 1,Đường 30/4, TT. Tiêu Cần, H. Tiểu Cần, T. 
Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0219 
Trịnh Hoàng 
Anh Lò Ngò, X. Hiếu Tử, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0169 Minh Trí Khóm 06, TT. Tiêu Cần, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0406 Phát Đạt Khóm 01, TT. Tiêu Cần, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0094 Vũ Khóm 1, TT. Tiêu Cần, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0076 Lâm Xuân 
Ấp Phú Thọ 01, X. Hiếu Trung, H. Tiểu Cần, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0143 Thanh Hiền 
Lê Văn Quới, X. Tập Ngãi, H. Tiểu Cần, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0440 Huy Sĩ 

123 Ấp Tân Trung Giồng A, Xã Hiếu Trung, Huyện 

Tiểu Cần, Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0073 Tuấn Khóm 3, TT. Tiêu Cần, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0032 Minh Thiện Khóm 6, TT. Cầu Quan, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0142 Lâm Phúc 

Ấp Tân Trung Giồng A, X. Hiếu Trung, H. Tiểu 

Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0160 
Ch Đtdđ Hoàng 
Viễn Ngãi Nhất, X. Tập Ngãi, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0194 Vinh Ấp Chợ, X. Hiếu Tử, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0046 Út Toàn Ấp Chợ X. Long Hiệp, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0198 Thanh Sang Ấp Ba Trạch A, x Long Hiệp,Trà Cú, Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0487 Huỳnh Ấp Chợ, X. Tập Sơn, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0283 Trường Nhật 
Ấp Chợ, X. Lưu Nghiệp Anh, H. Trà Cú, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0231 Út Lượm Ấp Cà Xăng, Xã Hàm Tân, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0022 Đức Thiện Khóm 3, TT. Trà Cú, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0285 Ngàn Ấp Chợ, X. Đại An, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0006 Bình An Khóm 2, TT. Trà Cú, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 



12 
 

4TVI-0-TCU-0-0373 Minh Thoại Ấp Ba Cụm, X Ngọc Biên, Trà Cú, Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0280 Minh Trường Ấp Bảy Sào, X. Kim Sơn, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0192 Vũ Tiên Ấp Chợ, X. Đại An, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0222 Minh Tâm 
Ấp Xoài Lơ, X. Lưu Nghiệp Anh, H. Trà Cú, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0047 Huy Vũ Ấp Chợ X.An Quãng Hữu, H.Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0288 Nhã Ý Ấp Chợ, X. Long Hiệp, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0079 Thanh Hương Ấp Chợ, X. Đại An, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0090 Thủy Triều Khóm 1, TT. Trà Cú, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0076 Tấn Trung Khóm 3, TT. Trà Cú, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0118 Dũng Lan Ấp Chợ, X. Tập Sơn, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0167 Hoàng Minh Khóm 04, TT Định An, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0156 Tuấn Kiệt Ấp Chợ, X. Tân Sơn, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0223 Hoàng Ngân Ấp Chợ, X. Ngãi Xuyên, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0102 Yến Ngọc Ấp Chợ, X. Phước Hưng, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0248 Thanh Sang Ấp Ba Trạch A, x Long Hiệp,Trà Cú, Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0535 Khánh Ly 
Chợ Tập Sơn, Ấp Chợ, xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú, 
Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0202 Som Nàng Cos La, X. Thanh Sơn, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0075 Tấn Phong Ấp Chợ, X. Đại An, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0129 Tân Phát Tài Khóm 04, TT Trà Cú, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0241 Gia Bảo Khóm 3, TT Định An, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0028 Hoài Thanh Khóm 4, TT Định An, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0044 Minh Chí Ấp Chợ, X. Tập Sơn, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0246 Thế Vinh Khóm 03, TT Trà Cú, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-1-0105 Hoà Mobile Khóm 4, TT Định An, H. Trà Cú, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0538 Phước Toàn Xoài Xiêm, Ngãi Xuyên, Trà Cú, Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0358 Phước Toàn KosLa, Thanh Sơn, Trà Cú, Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0347 Quốc Thảo 16 Điện Biên Phủ, P. 03, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0212 Vĩnh Lợi Khóm 7, P8, TP.TV, Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0405 Tân Phong 

Ấp Vĩnh Yên, X. Long Đức, TP. Trà Vinh, T. Trà 

Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0397 Thái Khoa Ấp Vĩnh Yên, Long Đức, TP.TV, Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0569 Duy Tân 

135A Nguyễn Đáng, Khóm 8, Phường 6, TP. Trà 

Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0223 Thanh Tuấn 
Tổ 11 Ấp Sa Bình, X. Long Đức, TP. Trà Vinh, T. 
Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0229 Tấn An Khóm 2, P. 08, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0440 Hoàng Hải 
Số 09,Nguyễn Đáng,Khóm 10, P. 09, TP. Trà Vinh, 
T. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0235 
Cty Tnhh 1 Tv 
Thi Cường 

9-10-11-12,Điện Biên Phủ, P. 06, TP. Trà Vinh, T. 
Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0353 Hưng Thịnh 
Nguyễn Thị Minh Khai, P. 02, TP. Trà Vinh, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0143 Hiếu Nghĩa Khóm 5, P. 09, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0247 Trọng Thủy Khóm 6, P. 07, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0183 Hoàng Mỹ 43,Hùng Vương,K1, P. 03, TP. Trà Vinh,  Trà Vinh 
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4TVI-0-TVI-1-0074 Trường Giang 27a,Điện Biên Phủ, P. 06, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0299 Hoàng Thao Khóm 06, P. 08, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0180 Minh Hiếu 151,Quang Trung, P. 01, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0313 Lê Lượng 
6 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 07, TP. Trà Vinh, T. 
Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0429 Thành Năng 
Đường Tránh Ql 53, P. 06, TP. Trà Vinh, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0315 
Gsm Thanh 
Tâm Quốc Lộ 53, P. 06, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0241 Minh Vân Khóm 03, P. 06, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0203 Tuấn Tú 

3/1a,Hùng Vương,Khóm 01, P. 03, TP. Trà Vinh, T. 

Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0010 Tân Tiến Đạt 16,Điện Biên Phủ, P. 03, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0348 Cầm Đồ 34 34,Khóm 01, P. 02, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0289 Trãi Nhung 
Ấp Sa Bình, X. Long Đức, TP. Trà Vinh, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0349 Nghĩa Apple 56a,Khóm 04, P. 01, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0375 Vạn Lợi 
Ấp Vĩnh Yên, X. Long Đức, TP. Trà Vinh, T. Trà 
Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0497 Thanh Trang 
319 Sơn Thông, Khóm 9, Phường 9, TP. Trà Vinh, 
Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0004 Hồng Sơn 
555,Nguyễn Thị Minh Khai, P. 07, TP. Trà Vinh, T. 
Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0250 Minh Trí Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7 

4TVI-0-TVI-1-0125 Ngọc Quí 

94 Nguyễ Thị Minh Khai, P7, TP.Trà Vinh, Trà 

Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0163 Lộc Hưng Phát 
134 Nguyễ Thị Minh Khai, P7, TP.Trà Vinh, Trà 
Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0599 
Đb Thay Sim 
4g_04 

Số 40 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02, TP Trà Vinh, 
Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0541 

Đb Thay Sim 

4g_01 

Số 40 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02, TP Trà Vinh, 

Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0542 
Đb Thay Sim 
4g_05 

Số 40 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02, TP Trà Vinh, 
Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0597 

Đb Thay Sim 

4g_02 

Số 40 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02, TP Trà Vinh, 

Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0598 
Đb Thay Sim 
4g_03 

Số 40 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02, TP Trà Vinh, 
Trà Vinh 

4TVI-0-CNG-0-0161 Minh Luân Khóm Minh Thuận B,TT. Cầu Ngang,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-TCU-1-0048 Ngọc Hân Ấp Chợ,X. Tập Sơn,H. Trà Cú 

4TVI-0-TVI-0-0283 Phương Ngọc 19f Nguyễn Đáng,P. 06,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0253 

Tạp Hoá Anh 

Nguyên Khóm 8,P. 07,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-CNG-0-0263 Cẩm Trân Ấp Lạc Thạnh A,X. Thạnh Hòa Sơn,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-DHA-0-0127 Quang Huy Ấp Láng Cháo,Xã Dân Thành,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-CLO-0-0351 Duy Đô Kinh A,X. Huyền Hội,H. Càng Long 

4TVI-0-CNG-0-0270 Út Điền Ấp Chợ,X. Hiệp Mỹ Tây,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-TVI-0-0589 T.H 6 Thượng Nguyễn Thị Minh Khai,P. 07,TP. Trà Vinh 



14 
 

4TVI-0-DHA-0-0148 Quang Trung Khóm 02,P. 01,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-TCA-0-0189 Đ&Đ Ấp Chợ,X. Tân Hùng,H. Tiểu Cần 

4TVI-0-DHA-1-0165 Huệ Minh Khóm 1,P. 02,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-CTH-1-0155 Quốc Anh 50b Lê Lợi,P. 01,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-1-0022 Phúc Dự Ấp Trà Ốt,X. Thông Hòa,H. Cầu Kè 

4TVI-0-TVI-1-0228 Khánh Tuấn Ql60 Khóm 5,P. 08,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-TCU-0-0537 Chí Linh Ấp Chợ,X. Đại An,H. Trà Cú 

9TVI-0-TCU-0-0002 Minh Phong Sà Vần B, Xã Ngọc Biên, Huyện Trà Cú, Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0256 

Luân Nguyễn 

Mobile 

Đường D5, P. 05, Tp. Trà Vinh, T. Trà Vinh,P. 

05,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-1-0083 Cẩm Tú Ấp Chợ,X. Phước Hưng,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-0-0122 Ni Hiền Ấp Đầu Giồng A,X. Phước Hưng,H. Trà Cú 

4TVI-0-CKE-0-0416 Hưng Như Khóm 02,TT. Cầu Kè,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CNG-0-0461 Tuấn Khóm 2, TT Mỹ Long, Cầu Ngang 

4TVI-0-TCA-0-0183 Hai Chánh Ô Đùng,X. Hiếu Tử,H. Tiểu Cần 

4TVI-0-DHA-0-0155 Tuấn Nhã Ấp Láng Cháo,Xã Dân Thành,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0197 Qúi Lợi Khóm 04,TT. Long Thành,H. Duyên Hải 

4TVI-0-CLO-0-0344 Thúy Hằng Ấp Hiệp Phú,X. Nhị Long Phú,H. Càng Long 

4TVI-0-CNG-0-0169 

Tạp Hóa Kim 

Tươi Cái Già,X. Hiệp Mỹ Đông,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CNG-1-0149 Anh Thư Ấp 5,X. Mỹ Long Nam,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CNG-0-0279 Thầy Ly Ấp Mỹ Thập,X. Mỹ Long Bắc,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CLO-0-0470 Kim Mỹ Ấp Nguyệt Lãng A,X. Bình Phú,H. Càng Long 

4TVI-0-CNG-0-0238 Hoàng Vũ Ấp Bến Kinh,X. Mỹ Long Bắc,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-DHA-0-0207 Cô Liên Mù U,Xã Dân Thành,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0219 Kim Đồng Cồn Trứng,Xã Trường Long Hòa,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-CKE-1-0318 Quốc Dũng Ấp Trà Mẹt,X. Thông Hòa,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CNG-0-0200 Diễm Ấp Cái Già,X. Hiệp Mỹ Đông,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CKE-0-0281 Hồng Thắm Ấp 4,X. Thạnh Phú,H. Cầu Kè 

4TVI-0-DHA-0-0227 Hạnh Long Khánh,X. Long Khánh,H. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0140 Giang Hân 2 Ấp Cây Da,X. Ngũ Lạc,H. Duyên Hải 

4TVI-0-TCU-0-0216 Hoàng Minh 2 Ấp Cây Da,X. Đôn Xuân,H. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0055 Rảnh Nguyễn Khóm 1,P. 01,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-CTH-0-0496 

Điện Tử Út 

Mướt Ấp Long Hưng 1,X. Hòa Minh,H. Châu Thành 

4TVI-0-TCU-0-0528 Minh Châu Khóm 4,TT. Trà Cú,H. Trà Cú 

4TVI-0-DHA-0-0173 Thanh Dan Ấp Xóm Chùa,X. Long Vĩnh,H. Duyên Hải 

4TVI-0-CKE-0-0073 Chị Loan Khóm 6,TT. Cầu Kè,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CLO-0-0301 
Đbst Tạp Hóa 
Vân Anh Ấp Đầu Giồng,X. Phương Thạnh,H. Càng Long 

4TVI-0-CLO-0-0307 

Đbst Tạp Hóa 

Kim Hạnh Hiệp Phú,X. Nhị Long Phú,H. Càng Long 

4TVI-0-CLO-1-0038 Quốc Tuấn Ấp 9a,X. An Trường A,H. Càng Long 

4TVI-0-DHA-0-0185 Mỹ Tiên Ấp Định An,X. Đông Hải,H. Duyên Hải 

4TVI-0-CLO-0-0417 Tư Thắm Chợ,X. Phương Thạnh,H. Càng Long 

4TVI-0-DHA-0-0039 Minh Tâm Khóm 1,P. 02,TX. Duyên Hải 
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4TVI-0-CLO-0-0422 Thanh Hải Đức Mỹ A,X. Đức Mỹ,H. Càng Long 

4TVI-0-CNG-0-0217 Th. Vỉnh Tiến Ấp Trà Và,X. Vĩnh Kim,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-DHA-0-0058 Ch Hiểu Ấp Cây Da,X. Ngũ Lạc,H. Duyên Hải 

4TVI-0-CNG-1-0007 Huy Phong Khóm 1,TT. Mỹ Long,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CNG-0-0259 
Nguyễn Thanh 
Tùng Ấp Cái Già Trên,X. Hiệp Mỹ Đông,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CLO-0-0374 Khả Nhi Ấp Sóc,X. Huyền Hội,H. Càng Long 

4TVI-0-DHA-0-0218 Kiều Cồn Trứng,Xã Trường Long Hòa,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0076 Kim Ngân Cái Cối,X. Long Vĩnh,H. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0170 Thái Ngọc Khóm 1,P. 02,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0193 Tập Hóa Đang Giồng Giếng,Xã Dân Thành,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0178 Thúy Quyên Ấp Láng Cháo,Xã Dân Thành,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0190 Thanh Triều Ấp Ba Động,Xã Trường Long Hòa,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-CKE-0-0436 Minh Phương Ấp Dinh An,X. An Phú Tân,H. Cầu Kè 

4TVI-0-DHA-0-0214 Bé Thốt Lốt,X. Long Vĩnh,H. Duyên Hải 

4TVI-0-TCU-0-0309 Thanh Nga Ấp Đôn Chộm,X. Tân Sơn,H. Trà Cú 

4TVI-0-DHA-0-0080 Hoàng Phúc Khóm 1,P. 02,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0184 Tuấn Hiếu Ấp Cồn Cù,Xã Dân Thành,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-CKE-0-0191 Tân Ngọc Hồ,X. Tam Ngãi,H. Cầu Kè 

4TVI-0-DHA-0-0180 Khánh Vy Ấp Giồng Giếng,Xã Dân Thành,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0237 Màng Giồng Giếng,Xã Dân Thành,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0232 Huỳnh Phong Khóm 1,P. 02,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0196 Minh Tuấn Ấp Cồn Trứng,Xã Trường Long Hòa,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0226 Yến Hiệp Khóm 02,P. 01,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0139 Quế Ly Ấp Nhà Mát,Xã Trường Long Hòa,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0216 Th Ánh Sáng Ba Động,Xã Trường Long Hòa,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0240 Trường Huy Giồng Giếng,Xã Dân Thành,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0301 Hồng Phúc Ấp Xóm Chùa,X. Long Vĩnh,H. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0270 Bảy Tú Ấp Nhà Mát,Xã Trường Long Hòa,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0251 Chín Quyền Ấp Tân Khánh,X. Long Khánh,H. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0244 Th Trung Đặng Khóm 02,TT. Long Thành,H. Duyên Hải 

4TVI-0-CNG-0-0193 Duyệt Ấp Nhứt,X. Mỹ Long Nam,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CNG-0-0295 
Tạp Hóa Phúc 
Nghiệp Ấp Kim Hòa,X. Kim Hòa,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-DHA-0-0143 Thanh Mẫn Ấp Cồn Cù,Xã Dân Thành,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-CNG-0-0182 Quốc Cường Ấp Tân Lập,X. Long Sơn,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CNG-1-0036 Huỳnh Thanh Khóm Minh Thuận A,TT. Cầu Ngang,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CLO-1-0249 Trung Dũng Ấp Mỹ Hiệp,X. Đức Mỹ,H. Càng Long 

4TVI-0-CNG-0-0060 Yêm Loan Ấp Chợ,X. Hiệp Mỹ Tây,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CNG-0-0227 Hải Âu Ấp Long Hanh,X. Long Sơn,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CNG-1-0165 Bình Nam Ấp Nhứt B,X. Mỹ Long Nam,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CNG-0-0084 Hữu Vinh Ấp Nô Lựa A,X. Nhị Trường,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-TVI-0-0535 

BHTT-

MFCS_01 354 Sơn Thông,P. 09,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0311 Quốc An Khóm Minh Thuận B,TT. Cầu Ngang,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-TCU-1-0145 Minh Thiện Ấp Sà Vần A,X. Ngọc Biên,H. Trà Cú 
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4TVI-0-CKE-1-0001 Phú Cường Ấp Mỹ Văn,X. Ninh Thới,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CLO-0-0348 Hữu Hạnh Lưu Tư,X. Huyền Hội,H. Càng Long 

4TVI-0-CKE-0-0400 Thành Đạt Trà Điêu,X. Ninh Thới,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CLO-0-0369 T.H Ngọc Thơ Ấp 8a,X. An Trường,H. Càng Long 

4TVI-0-DHA-0-0264 Minh Luân Ấp Cái Cối,X. Long Vĩnh,H. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-0-0179 Ánh Nguyệt Ấp Giồng Giếng,Xã Dân Thành,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-CNG-0-0031 Hùng Cường Khóm Minh Thuận B,TT. Cầu Ngang,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CLO-0-0383 
Tạp Hóa Hải 
Dúng Ấp 9b,X. An Trường A,H. Càng Long 

4TVI-0-CKE-0-0442 Ngọc Ánh Ấp Dinh An,X. An Phú Tân,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CKE-1-0279 Thiên Nhi Ấp 01,X. Thạnh Phú,H. Cầu Kè 

4TVI-0-DHA-0-0389 Minh Tâm Ấp Thốt Nốt,X. Long Vĩnh,H. Duyên Hải 

4TVI-0-CNG-0-0215 Th.Nhung Ấp Chà Và,X. Vĩnh Kim,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CNG-0-0422 Hoàng Yến Mai Hương,X. Vĩnh Kim,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CKE-0-0245 Xíu An Khóm 05,TT. Cầu Kè,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CKE-1-0096 Thanh Danh Ấp 3,X. Thạnh Phú,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CKE-1-0274 Quốc Khánh Ấp Kinh Xáng,X. Phong Phú,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CKE-0-0317 Phúc Loan Ấp Trà Mẹt,X. Thông Hòa,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CKE-1-0067 Quốc Linh Ấp Mỹ Văn,X. Ninh Thới,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CLO-0-0358 Quấc Kinh B,X. Huyền Hội,H. Càng Long 

4TVI-0-CNG-0-0433 Út Bá Ấp Trà Và,X. Vĩnh Kim,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CTH-0-0307 Trí Nhân Giồng Trôm,X. Mỹ Chánh,H. Châu Thành 

4TVI-0-TVI-1-0019 Đồng Thạnh 13,Điện Biên Phủ,P. 03,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-TCA-0-0102 Thanh Duy Khóm 05,TT. Tiêu Cần,H. Tiểu Cần 

4TVI-0-TCA-0-0364 

Thuốc Tây 

Thiên Bảo Ấp Ngãi Hưng,X. Ngãi Hùng,H. Tiểu Cần 

4TVI-0-TVI-1-0084 Trường Phúc 375,Kiên Thị Nhẫn,P. 07,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-CTH-0-0230 Huỳnh Nhã Ngãi Hiệp,X. Hưng Mỹ,H. Châu Thành 

4TVI-0-CTH-0-0515 Tuấn Vân Ấp Đầu Giồng A,X. Mỹ Chánh,H. Châu Thành 

4TVI-0-CNG-1-0157 Cát Tường Khóm 2,TT. Châu Thành,H. Châu Thành 

4TVI-0-TCA-0-0442 

Di Động 

Khmer Ấp Đại Mong,X. Phú Cần,H. Tiểu Cần 

4TVI-0-CNG-1-0037 Sĩ Bình 20b,TT. Cầu Ngang,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CLO-0-0341 

Thuốc Tây 

Khánh Trình 9a,X. An Trường A,H. Càng Long 

4TVI-0-CKE-1-0008 Danh Sương Ấp An Trại,X. An Phú Tân,H. Cầu Kè 

4TVI-0-DHA-1-0042 Giang Hân Ấp Cây Da,X. Ngũ Lạc,H. Duyên Hải 

4TVI-0-CKE-1-0014 Mạnh Quang Ấp Rạch Đùi,X. Ninh Thới,H. Cầu Kè 

4TVI-0-TVI-1-0117 Thanh 453,Phạm Ngũ Lão,P. 01,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0104 Mỹ Huyền Ấp 7a,X. An Trường,H. Càng Long 

4TVI-0-DHA-0-0015 Kim Quang Khóm 1,P. 02,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-DHA-1-0111 Anh Phúc Khóm 02,TT. Long Thành,H. Duyên Hải 

4TVI-0-CKE-0-0243 Xuân Trà Kháo,X. Hòa Ân,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CNG-1-0040 Tí Thép Khóm 02,TT. Mỹ Long,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-TVI-1-0136 Bảo Long Khóm 1,P. 08,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-1-0017 Dạ Thảo 193,Nguyễn Thị Minh Khai,P. 07,TP. Trà Vinh 
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4TVI-0-CLO-1-0356 Dạ Thảo Ấp 4a,X. An Trường,H. Càng Long 

4TVI-0-TVI-0-0171 
Tạp Hóa Ánh 
Loan Ấp Long Bình,P. 04,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-1-0157 Thúy Chị Ấp Số 4,X. Mỹ Cẩm,H. Càng Long 

4TVI-0-CNG-0-0108 Sơn Minh Ấp Nô Lựa A,X. Nhị Trường,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-CKE-0-0343 Thanh Hậu Khóm 4,TT. Cầu Kè,H. Cầu Kè 

4TVI-0-DHA-1-0016 Thắng Hạnh Ấp Định An,X. Đông Hải,H. Duyên Hải 

4TVI-0-CTH-1-0175 Quốc Triều 30a,Phạm Ngũ Lão,Khóm 04,P. 01,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-DHA-0-0211 Vũ Phương Cái Cỏ,X. Long Vĩnh,H. Duyên Hải 

4TVI-0-CKE-1-0059 Hoàng Tuấn Ấp Bà My,X. Tam Ngãi,H. Cầu Kè 

4TVI-0-TVI-0-0323 
Tạp Hóa Thanh 
Tùng Ấp Vĩnh Yên,X. Long Đức,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-0-0270 Quang An Trại,X. An Phú Tân,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CKE-0-0358 Chín Lực Ấp 01,X. Thạnh Phú,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CKE-0-0321 Huỳnh Gia Ấp 01,X. Thạnh Phú,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CKE-0-0312 Diễm Thùy Ấp An Trại,X. An Phú Tân,H. Cầu Kè 

4TVI-0-TVI-0-0380 Phượng Tường 444 Lê Lợi,P. 01,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0416 Thi Chợ,X. Phương Thạnh,H. Càng Long 

4TVI-0-CTH-0-0284 Tạp Hóa Điền Hương Phụ A,X. Đa Lộc,H. Châu Thành 

4TVI-0-CLO-0-0414 Chị Nga Ấp Phú Hòa,X. Phương Thạnh,H. Càng Long 

4TVI-0-CLO-0-0446 Trọng Nguyễn Ấp 9a,X. An Trường A,H. Càng Long 

4TVI-0-CLO-0-0431 Tạp Hóa Viền An Định Giồng,X. Tân Bình,H. Càng Long 

4TVI-0-CTH-0-0169 Điền Tân An Chợ,X. Tân An,H. Càng Long 

4TVI-0-CNG-0-0228 Xuân Diệu Ô Răng,X. Long Sơn,H. Cầu Ngang 

4TVI-0-DHA-0-0103 An Lộc Khóm 05,TT. Long Thành,H. Duyên Hải 

4TVI-0-CLO-0-0332 
Đbt Tạp Hóa 
Huỳnh Số 7a,X. An Trường,H. Càng Long 

4TVI-0-CTH-0-0265 

Cafe Hương 

Lan Hòa Hảo,X. Phước Hảo,H. Châu Thành 

4TVI-0-DHA-0-0084 Ngọc Xinh Cồn Cù,Xã Dân Thành,TX. Duyên Hải 

4TVI-0-CKE-1-0151 Thúy Vân Kinh Xáng,X. Phong Phú,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CLO-1-0210 Tạp Hóa Loan Ấp Chợ,X. Phương Thạnh,H. Càng Long 

4TVI-0-CTH-0-0310 Tạp Hóa Huy Khóm 02,TT. Châu Thành,H. Châu Thành 

4TVI-0-DHA-0-0247 Thanh Giang Khóm 01,TT. Long Thành,H. Duyên Hải 

4TVI-0-CKE-0-0330 Tuyết Loan Mỹ Văn,X. Ninh Thới,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CLO-1-0388 
Tạp Hóa Hai 
Phí Ấp 3a,X. An Trường,H. Càng Long 

4TVI-0-TVI-0-0360 Thanh Dũ Ấp Vĩnh Yên,X. Long Đức,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-CLO-0-0154 
Đbst Tạp Hóa 
Hồng Vân Ấp Cây Cách,X. Bình Phú,H. Càng Long 

4TVI-0-CTH-0-0275 Tạp Hóa Trang Xóm Trảng,X. Nguyệt Hóa,H. Châu Thành 

4TVI-0-CKE-0-0111 Thành Tài Ấp Hội An,X. Hòa Tân,H. Cầu Kè 

4TVI-0-CTH-0-0290 
Tạp Hóa Lệ 
Sương Vĩnh Lợi,X. Hòa Thuận,H. Châu Thành 

4TVI-0-TVI-0-0054 Cpt Store 36 Nguyễn Thị Minh Khai,P. 02,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-TVI-0-0473 
Lương Gia 
Mobile Nguyễn Đáng, Khóm 08,P. 07,TP. Trà Vinh 
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4TVI-0-TCU-0-0239 Trung Tiên Ấp Chợ,X. Phước Hưng,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-0-0031 Hoàng Đông Ấp Chợ,X. An Quảng Hữu,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-0-0003 Nguyễn Quốc Khóm 7,TT. Trà Cú,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-0-0016 Thạch Lệ Ấp Vàm,X. Lưu Nghiệp Anh,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-1-0037 Lập Yến Ấp Chợ,X. An Quảng Hữu,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-1-0137 Trang Ấp Chợ,X. Long Hiệp,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-0-0256 Khánh Vy Ấp Chồm Chuối,X. Phước Hưng,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-0-0291 Diệp Trúc Ấp Ca Tốc,X. Hàm Giang,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-0-0221 Tiến Dũng Ấp Dầu Đôi,X. An Quảng Hữu,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-0-0237 Triệu Minh Ấp Bến,X. Phước Hưng,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-0-0397 Thu Hoàng Ấp Đầu Giồng,X. Phước Hưng,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-0-0226 Dũng Ấp Chợ,TT Định An,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-0-0376 Chú Bé Ấp Chợ,X. Lưu Nghiệp Anh,H. Trà Cú 

4TVI-0-TCU-0-0249 Đức Nhân Ấp Kosla,X. Thanh Sơn,H. Trà Cú 

4TVI-0-CTH-1-0083 Việt Trường Khóm 02,TT. Châu Thành,H. Châu Thành 

4TVI-0-TCU-0-0287 Cô Nhi Ấp Chợ,X. An Quảng Hữu,H. Trà Cú 

4TVI-0-TVI-0-0311 Song Lợi 231 Trần Phú, Khóm 5,P. 07,TP. Trà Vinh 

4TVI-0-CKE-0-0364 Nguyễn Hiếu Khóm 02,TT. Cầu Kè,H. Cầu Kè 
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